
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN               
HUYỆN THAN UYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND    Than Uyên, ngày      tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật  

của HĐND và UBND huyện Than Uyên hết hiệu lực một phần 

 và hết hiệu lực toàn bộ năm 2021  

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THAN UYÊN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và 

UBND huyện Than Uyên hết hiệu lực một phần và hết hiệu lực toàn bộ được rà 

soát trong năm 2021.  

(Có các Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Tư pháp, 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (STP); 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                            

- Lưu: VT.    

                                                                                                       Lò Văn Hương 
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HUYỆN THAN UYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND HUYỆN THAN UYÊN 

HẾT HIỆU LỰC (HOẶC NGƯNG HIỆU LỰC) MỘT PHẦN ĐƯỢC RÀ SOÁT NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2021 của Chủ tịch  

UBND huyện Than Uyên)  

 

Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Điều, khoản, nội 

dung, quy định hết 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

     

1 

CHỈ 

THỊ 

10/2012/CT

-UBND 

ngày 

20/7/2012 

V/v tăng 

cường công tác 

quản lý  vùng 

lòng hồ thủy 

điện Huội 

Quảng, Bản 

Chát trên địa 

bàn huyện 

Than Uyên 

Khoản 7 Chỉ thị - 

quy định trách nhiệm 

Ban quản lý dự án di 

dân tái định cư Huội 

Quảng, Bản Chát. 

 

Đối tượng thực hiện 

không còn tồn tại - 

Quyết định số 

675/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2016 của 

UBND tỉnh Lai 

Châu về việc sáp 

nhập Ban quản lý dự 

án di dân tái định cư 

thủy điện Huội 

Quảng và Bản Chát 

và Ban quản lý dự án 

huyện Than Uyên 

thành Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng huyện Than 

Uyên. 

14/6/2016 

(Khoản 7 

Chỉ thị) 

 

2 
CHỈ 

THỊ 

01/2015/CT

-UBND 

ngày 

17/7/2015 

V/v tăng 

cường công tác 

quản lý Nhà 

nước về đất đai 

trên địa bàn 

huyện Than 

Uyên 

Khoản 1: Nội dung 

viện dẫn Nghị định 

số 102/2014/NĐ-CP 

ngày 110/11/2014 

của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành 

chính về đất đai để 

chỉ đạo tuyên truyền 

đã hết hiệu lực ngày 

05/01/2020. 

Điểm 8 Khoản 4 Chỉ 

thị quy định trách 

nhiệm của Ban quản 

Đối tượng thực hiện 

không còn tồn tại - 

Quyết định số 

675/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2016 của 

UBND tỉnh Lai 

Châu về việc sáp 

nhập Ban quản lý dự 

án di dân tái định cư 

thủy điện Huội 

Quảng và Bản Chát 

và Ban quản lý dự án 

huyện Than Uyên 

14/6/2016 

(Đoạn 8, 

Khoản 4) 

05/01/2020 

(Khoản 1,   

Đoạn 2, 

Khoản 5) 



 

 

lý dự án di dân tái 

định cư Huội Quảng, 

Bản Chát. 

Đọan 2 Khoản 5 chỉ 

đạo việc xử phạt vi 

phạm hành chính đối 

với cá nhân, tổ chức 

vi phạm theo  Nghị 

định số 

102/2014/NĐ-CP 

ngày 110/11/2014 

của Chính phủ. 

thành Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng huyện Than 

Uyên. 
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DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND HUYỆN THAN UYÊN 

HẾT HIỆU LỰC (HOẶC NGƯNG HIỆU LỰC) TOÀN PHẦN ĐƯỢC RÀ SOÁT NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2021 của  

Chủ tịch UBND huyện Than Uyên)  

 

Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Điều, 

khoản, nội 

dung, quy 

định hết 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

1 
QUYẾT 

ĐỊNH  

Số 

19/2016/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2016 

Quyết định ban 

hành quy định, 

vị trí, chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Tư pháp 

huyện Than 

Uyên 

Nội dung 

văn bản hết 

hiệu lực. 

Quyết định Số 

01/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2021 ban 

hành quy định, vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Tư 

pháp huyện Than 

Uyên  

(Thay thế) 

 

22/6/2021 

2 
NGHỊ 

QUYẾT 

Số 

01/2016/NQ-

HĐND ngày 

22/7/2016 

Nghị quyết về 

kế hoạch phát 

triển kinh tế - 

xã hội, quốc 

phòng, an ninh 

5 năm giai 

đoạn 2016 - 

2020 

Không còn 

đối tượng 

điều chỉnh 

Kết thúc giai đoạn 

(Báo cáo tổng kết số 

2220/BC-UBND ngày 

23/11/2020 – Báo cáo 

kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 

01/2016/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2016 về  kế 

hoạch phát triển kinh 

tế xã hội giai đoạn 

2016-2020,  kế hoạch 

phát triển kinh tế xã 

hội 5 năm 2021-2025 

- Trình kỳ họp thứ 13 

HĐND huyện khóa 

XX) 

18/12/2020 

3 
NGHỊ 

QUYẾT 

Số 

02/2016/NQ-

HĐND ngày 

Nghị quyết về 

“Chương trình 

sản xuất nông 

Không còn 

đối tượng 

điều chỉnh 

Kết thúc giai đoạn 

(Báo cáo tổng kết số 

2233/BC-UBND ngày 

 18/12/2020 



 

 

22/7/2016 sản hàng hóa 

tập trung giai 

đoạn 2016 - 

2020 

23/11/2020 – Báo cáo 

kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 

02/2016/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2016 về 

chương trình sản xuât 

nông sản hàng hóa tập 

trung giai đoạn 2016-

2020 – Trình kỳ họp 

thứ 13 HĐND huyện 

khóa XX) 

4 
QUYẾT 

ĐỊNH  

Số 

03/2016/QĐ-

UBND ngày 

01/9/2016 

Quyết định ban 

hành Quy chế 

làm việc của 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

Than Uyên 

khóa XX, 

nhiệm kỳ 2016 

– 2021 

 

Nội dung 

văn bản hết 

hiệu lực. 

Hết thời gian điều 

chỉnh do văn bản quy 

định 

(theo khóa). 

 

29/9/2021 

5 
NGHỊ 

QUYẾT  

Số 

05/2016/NQ-

HĐND ngày 

16/12/2016 

Nghị quyết ban 

hành Quy chế 

hoạt động của 

Hội đồng nhân 

dân huyện 

Than Uyên, 

nhiệm kỳ 2016 

– 2021 

 

Nội dung 

văn bản hết 

hiệu lực. 

Tự hết hiệu lưc do 

thời hạn VB quy định 

(Theo nhiệm kỳ) 

13/8/2021 

6 
QUYẾT 

ĐỊNH 

Số 

24/2016/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2016 

Quyết định ban 

hành quy định, 

vị trí, chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Y tế 

huyện Than 

Uyên 

 

Nội dung 

văn bản hết 

hiệu lực. 

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 

13/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện 

Than Uyên về Giải thể 

Phòng y tê thuộc 

UBND huyện, chuyển 

chức năng quản lý nhà 

nước về ngành, lĩnh 

vực Y tế do văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện thực hiện 

(Không còn đối tượng 

13/8/2021 



 

 

điều chỉnh) 

7 
QUYẾT 

ĐỊNH 

Số 

21/2016/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2016 

Quyết định ban 

hành quy định, 

vị trí, chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện Than 

Uyên 

Nội dung 

văn bản hết 

hiệu lực. 

Qđ số 02/2020/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2020 của 

UBND huyện  uyết 

định ban hành quy 

định, vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Than 

Uyên 

(Thay thế)  

 

26/12/2021 

8 
QUYẾT 

ĐỊNH 

Số 

27/2017/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2017 

Quyết định ban 

hành quy định, 

vị trí, chức 

năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của Đài 

Truyền thanh – 

Truyền hình 

huyện Than 

Uyên 

Nội dung 

văn bản hết 

hiệu lực. 

Quyết định số 

856/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 của UBND 

tỉnh Lai Châu Thành 

lập Trung tâm văm 

hóa, Thể thao và 

Truyền thông trên cơ 

sở hợp nhất bộ phận 

sự nghiệp của Phòng 

Văn hóa và Thông tin, 

Đài truyền thanh-

Truyền hình huyện 

Than Uyên 

(Sáp nhập) 

 

14/7/2021 
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